
STT Họ và tên
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1 Trần Hoàng Thái 14/11/1996 Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bình Dương HĐT 1 BDU

2 Nguyễn Chí Thịnh 05/06/1996 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Vĩnh Long HĐT 1 SVL

3 Phạm Lê Hoàng Nam 15/10/1997 Trường CĐ Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Đồng Nai HĐT 1 DNI

4 Nguyễn Thanh Thảo 20/06/1998 Trường CĐ Cơ giới-Thủy lợi Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Đồng Nai HĐT 1 DNI

5 Vi Huỳnh Đức 10/01/1998 Trường CĐ Công nghiệp và Xây dựng Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Quảng Ninh HĐT 1 SQN

6 Nguyễn Văn Nguyện 03/01/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bộ Công thương HĐT 1 BCT

7 Vũ Trọng Đạt 24/09/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bộ Công thương HĐT 1 BCT

8 Nguyễn Ngọc Hoàng 08/05/1997 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD

Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 1 BGT

9 Nguyễn Văn Hinh 24/06/1997 Trường Đại học hàng Hải Việt Nam Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD

Bộ Giao thông 

Vận tải
HĐT 1 BGT

10 Nguyễn Thế Khải 28/03/1997 Trường CĐ Công nghiệp Bắc Ninh Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bắc Ninh HĐT 1 SBN

11 Nguyễn Phương Nam 15/01/1997 Sinh viên Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bến Tre HĐT 1 BTR

12 Nguyễn Tuấn Anh 19/04/1998 Trường CĐ Cơ khí nông nghiệp Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Vĩnh Phúc HĐT 1 SVP
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13 Lê Tuấn Vũ 16/10/1998 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hà Nội HĐT 1 SHN

14 Phan Đình Đức 08/08/1997 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hà Nội HĐT 1 SHN

15 Võ Hồng Đức 15/10/1997 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

16 Nguyễn Chí Tân 23/09/1997 Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

17 Lê Thuận Thiên 30/04/1997 Trường CĐ Công nghệ Quốc Tế Lilama2 Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bộ Xây dựng HĐT 1 BXD

18 Đặng Anh Đức 17/12/1998 Trường Cơ khí Nông nghiệp Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Bộ Nông nghiệp HĐT 1 BNN

19 Nguyễn Văn Bình Dương 13/10/1999 Trường CĐ Hằng Hải I Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hải Phòng HĐT 1 SHP

20 Mai Việt Hoàng 29/04/1999 Trường CĐ Hằng Hải I Thí sinh
Thiết kế kỹ thuật 

cơ khí - CAD
Hải Phòng HĐT 1 SHP


